	Biểu số II.06a/VPCP/KSTT


	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI 

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC
Kỳ báo cáo: QUÝ I
(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến 

ngày 14 tháng 3 năm 2024)
(Kèm Báo cáo số       /BC-UBND ngày 15/3/2024 của UBND xã)
	Đơn vị báo cáo: UBND xã Hòa Xuân Nam
Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng HĐND& UBND thị xã Đông Hòa



Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
	Stt
	Lĩnh vực giải quyết
	Số lượng hồ sơ tiếp nhận
	Số lượng hồ sơ đã giải quyết
	Số lượng hồ sơ đang giải quyết

	
	
	Tổng số
	Trong kỳ
	Từ kỳ trước
	Tổng số
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Trong hạn
	Quá hạn

	
	
	
	Trực tuyến
	Trực tiếp, dịch vụ bưu chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3=4+5+6
	4
	5
	6
	7=8+9+10
	8
	9
	10
	11=12+13
	12
	13

	1
	Lĩnh vực Chứng thực
	246
	246
	0
	0
	246
	123
	118
	05
	0
	0
	0

	2
	Lĩnh vực Hộ tịch
	79
	79
	0
	0
	79
	64
	15
	0
	0
	0
	0

	3
	Lĩnh vực đất đai 
	05
	0
	05
	0
	05
	05
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	07
	03
	04
	0
	04
	04
	0
	0
	03
	03
	0

	5
	Lĩnh vực giảm nghèo
	17
	17
	0
	0
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Lĩnh vực thi đua khen thưởng
	02
	02
	0
	0
	02
	02
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Liên thông
	15
	15
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi
	12
	12
	0
	0
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng phí
	01
	01
	0
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
	02
	02
	0
	0
	02
	02
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số :
	371
	362
	09
	0
	368
	230
	133
	05
	03
	03
	0


                                                                                                                                                                    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH
                                                                                                                                          Trần Kim Trọng
